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1 

Khoa: Giáo dục Tiểu học – Mầm non 
1513C08A (K13 C§ Gi¸o dôc MÇm non); 1210D60A (K10 §HSP ¢m nh¹c A - 2012 - 2016); 1513C01A 
(K13 C§ S ph¹m To¸n häc (To¸n - Lý)). 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 MN2209 Múa và phương pháp dạy múa (*) 01 001 25 07g00 28/05/16 A6103 

2 MN2209 Múa và phương pháp dạy múa (*) 01 002 25 07g00 28/05/16 A6102 

3 MN2209 Múa và phương pháp dạy múa (*) 01 003 24 07g00 28/05/16 A6104 

4 AN2385 Âm nhạc (**) 01 001 25 13g00 31/05/16 A6103 

5 AN2385 Âm nhạc (**) 01 002 25 13g00 31/05/16 A6102 

6 AN2385 Âm nhạc (**) 01 003 24 13g00 31/05/16 A6104 
7 MN1202 Tiếng Việt (**) 03 001 25 07g00 02/06/16 A6102 
8 MN1202 Tiếng Việt (**) 03 002 25 07g00 02/06/16 A6103 
9 MN1202 Tiếng Việt (**) 03 003 24 07g00 02/06/16 A6104 

10 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 01 001 26 07g00 04/06/16 A6103 

11 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 01 002 26 07g00 04/06/16 A6102 

12 TG1206 Giáo dục học đại cương (**) 01 003 26 07g00 04/06/16 A6104 
 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 
 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 
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Khoa: Giáo dục Tiểu học – Mầm non 
1513C09A (K13 C§ Gi¸o dôc TiÓu häc); 1412C09A (K12 C§ Gi¸o dôc TiÓu häc - 2014 - 2017); 
1412D03A (K12 §H Gi¸o dôc TiÓu häc - 2014 - 2018); 1210C13A (K10 C§ Gi¸o dôc thÓ chÊt - C«ng t¸c 
§éi A - 2012 - 2015). 
 

STT Mã MH Học phần Nhóm Phòng Số SV Giờ thi Ngày thi Phòng thi 

1 DL2273 Cơ sở tự nhiên và Xã hội 2 (*) 01 001 23 07g00 27/05/16 A7202 

2 DL2273 Cơ sở tự nhiên và Xã hội 2 (*) 01 002 23 07g00 27/05/16 A7203 

3 TG2307 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học (*) 01 001 30 13g00 31/05/16 A7202 

4 TG2307 TLH lứa tuổi và TLH sư phạm tiểu học (*) 01 002 29 13g00 31/05/16 A7203 

5 TH2245 Thủ công – Kỹ thuật (*) 04 001 23 07g00 01/06/16 A7202 
6 TH2245 Thủ công – Kỹ thuật (*) 04 002 23 07g00 01/06/16 A7203 
7 TG1206 Giáo dục học đại cương (*) 01 001 26 13g00 04/06/16 A7202 
8 TG1206 Giáo dục học đại cương (*) 01 002 25 13g00 04/06/16 A7203 
9 TH1221 Toán học 1 (*) 01 001 30 13g00 07/06/16 A7202 
10 TH1221 Toán học 1 (*) 01 002 29 13g00 07/06/16 A7203 

 
Chú thích: (*) - Học phần thi tự luận 

(**) - Học phần vấn đáp, thực hành 
(***) - Học phần thi trắc nghiệm. 
 

Phú Thọ, ngày 15 tháng 4 năm 2016 
     KT.HIỆUTRƯỞNG           TRUNG TÂM ĐBCL        TRƯỞNG KHOA            NGƯỜI LẬP BIỂU 
             P.Hiệu trưởng                            P.Giám đốc, phụ trách 

 
 
 
 
             Đỗ Tùng                      Nguyễn Ánh Hoàng                                              Nguyễn Thành Trung 

 
 


